
SỞ XÂY DỰNG TP. ĐÀ NẴNG                   

HỘI ĐỒNG THI SÁT HẠCH 

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN  

 

Số:           /TB-HĐTSH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng 8 năm 2023 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề  

môi giới bất động sản đợt 2 năm 2023 

 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng 

Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản; hướng dẫn việc 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn 

giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức các hoạt động của sàn giao 

dịch bất động sản; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 

30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 

11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng 

chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến 

thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, 

việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất đống sản và một số 

quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông 

tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-SXD ngày 01/8/2023 của Giám đốc Sở Xây 

dựng về việc thành lập Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản đợt 2 năm 2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-HĐTSH ngày 03/8/2023 của Hội đồng thi sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2023 về việc tổ 

chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 

2023; 

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 

2 năm 2023 thông báo như sau: 

1. Đối tượng thi 

Các cá nhân đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự thi sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề môi giới bất động sản đợt 2 năm 2023 (theo Thông báo số 2437/TB-

SXD ngày 11/4/2023 của Sở Xây dựng) và đảm bảo điều kiện dự thi theo quy 

định tại Điều 9, Điều 10 Thông tư số 11/2015/TT-BXD (Đính kèm danh sách và 

số báo danh của 102 cá nhân đủ điều kiện dự thi). 
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2. Hình thức thi 

- Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản gồm 02 phần: 

+ Phần kiến thức cơ sở: Thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài: 120 phút. 

+ Phần kiến thức chuyên môn: Thi trắc nghiệm. Thời gian làm bài: 120 

phút. 

3. Thời gian thi: 7 giờ 00 phút Sáng thứ bảy ngày 19 tháng 8 năm 2023. 

 4. Địa điểm thi: Học viện Chính trị khu vực III - Địa chỉ: 215 Nguyễn 

Công Trứ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

5. Kinh phí dự thi : 600.000 đồng/thí sinh. 

6. Một số lưu ý đối với thí sinh: 

a) Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. 

b) Thí sinh khi dự thi phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ 

căn cước theo hồ sơ đăng ký dự thi để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi. 

 Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 

2 năm 2023 thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết./. 

Nơi nhận: 
- Tổ TN&TKQ Sở Xây dựng; 

- Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản; 

- Trang TTĐT SXD; 

- Lưu: VT, QLN.                                                         

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Trần Văn Hoàng 
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PHỤ LỤC  

(Đính kèm Công văn số              /TB-HĐTSH ngày       tháng 8 năm 2023 của Sở Xây dựng) 

DANH SÁCH 102 THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 2 NĂM 2023 

Thời gian thi: Sáng thứ bảy ngày 19 tháng 8 năm 2023 

 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SỐ BÁO 

DANH 

GHI 

CHÚ  

1 Hoàng Tuấn Ah 20/11/1994 Quảng Bình 001  

2 Nguyễn Ngọc Trúc Anh 07/01/1990 Quảng Bình 002  

3 Trần Văn Anh 02/02/1977 Nam Định 003  

4 Trương Thị Hoàng Anh 27/10/1991 Quảng Ngãi 004  

5 Lê Thị Nguyệt Ánh 03/01/1993 Đà Nẵng 005  

6 Hoàng Đình Bằng 18/01/1995 Nghệ An 006  

7 Trần Phạm Quốc Bảo 05/12/1974 Đà Nẵng 007  

8 Nguyễn Bin 20/08/1992 Thừa Thiên Huế 008  

9 Đặng Trương Thụy Bình 09/08/1991 Quãng Ngãi 009  

10 Phan Thái Xuân Châu 29/03/1975 Đà Nẵng 010  

11 Huỳnh Thị Kim Chi 01/01/1987 Quảng Nam 011  

12 Mai Thị Uyên Chi 21/02/1985 Đà Nẵng 012  

13 Nguyễn Đức Chí 10/02/1997 Quảng Ngãi 013  

14 Nguyễn Văn Chinh 16/07/1984 Thừa Thiên Huế 014  

15 Kuo Hsien Chung 12/07/1978 Đài Loan 015  

16 Phạm Văn Có 18/05/1990 Long An 016  

17 Huỳnh Minh Cường 10/12/1982 Quảng Ngãi 017  

18 Nguyễn Thị Đắc 02/05/1991 Bình Định 018  

19 Nguyễn Văn Dĩnh 20/05/1994 Quảng Nam 019  

20 Nguyễn Dự 08/05/1997 Quảng Nam 020  

21 Lê Tấn Đức 02/01/2001 Đà Nẵng 021  

22 Dương Thị Kim Dung 16/10/1990 Nghệ An 022  

23 Lê Thị Thùy Dung 21/12/1985 Đà Nẵng 023  

24 Trần Thị Thu Dung 23/07/1996 Quảng Nam 024  

25 Phạm Văn Dũng 28/08/1983 Quảng Ngãi 025  

26 Nguyễn Thanh Hà Thùy Dương 08/10/1988 Đà Nẵng 026  

27 Võ Nhật Dương 10/01/1997 Quảng Ngãi 027  

28 Nguyễn Thị Thu Hà 04/07/1995 Gia Lai 028  

29 Nguyễn Thị Thu Hà 07/09/1993 Quảng Nam 029  

30 Nguyễn Văn Hà 11/10/1995 Quảng Nam 030  

31 Vũ Ngọc Hà 04/12/1980 Hải Dương 031  

32 Lê Cảnh Trâm Hằng 08/08/1986 Quảng Trị 032  

33 Huỳnh Tấn Hanh 10/04/1992 Quảng Ngãi 033  

34 Nguyễn Ngọc Hạnh 01/01/1984 Quảng Nam 034  

35 Nguyễn Lương Hậu 20/04/1977 Quảng Nam 035  

36 Trương Công Hiếu 23/02/1987 Quảng Nam 036  
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37 Phạm Thị Thanh Hoa 16/02/1994 Hưng Yên 037  

38 Lê Đại Học 20/03/1987 Quảng Ngãi 038  

39 Ngô Thị Hồng 15/07/1985 Đà Nẵng 039  

40 Nguyễn Thị Thu Hồng 19/06/1994 Quảng Bình 040  

41 Thái Hoàng Huân 12/08/1976 Bình Định 041  

42 Đoàn Thị Huế 06/02/1996 Thanh Hóa 042  

43 Nguyễn Thành Huế 12/02/1979 Quảng Ninh 043  

44 Lê Thị Huệ 03/06/1965 Thanh Hóa 044  

45 Đỗ Văn Hùng 17/06/1977 Đà Nẵng 045  

46 Huỳnh Anh Hùng 25/09/1988 Đà Nẵng 046  

47 Nguyễn Thị Diệu Hương 05/05/1985 Thừa Thiên Huế 047  

48 Lê Thị Thu Huyền 02/04/1985 Quảng Bình 048  

49 Vũ Trung Kiên 26/06/1987 Lào Cai 049  

50 Trương Thị Ngọc Lan 07/04/1977 Đắk Lắk 050  

51 Đoàn Quang Liêm 02/04/1983 Đà Nẵng 051  

52 Trần Thị Hồng Liên 04/08/1992 Quảng Bình 052  

53 Nguyễn Thành Long 19/12/1981 Đà Nẵng 053  

54 Nguyễn Thị Ly Ly 08/04/1993 Quảng Nam 054  

55 Nguyễn Thị Yến Ly 22/08/1982 Đà Nẵng 055  

56 Nguyễn Thanh Hà Nam 23/10/1994 Quảng Nam 056  

57 Lê Văn Ngân 20/10/1989 Quảng Nam 057  

58 Lương Trí Nghĩa 25/03/1985 Đắk Lắk 058  

59 Nguyễn Phương Ngọc 06/06/1986 Hòa Bình 059  

60 Trần Thái Nguyên 26/01/1978 Đà Nẵng 060  

61 Hồ Thị Nguyệt 12/10/1976 Nghệ An 061  

62 Phạm Minh Nhật 07/07/1993 Quảng Nam 062  

63 Phan Thành Nhơn 10/03/1991 Đắk Lắk 063  

64 Trần Thị Hoàng Oanh 27/03/1982 Thừa Thiên Huế 064  

65 Lê Thị Hồng Phúc 18/02/1988 Thừa Thiên Huế 065  

66 Trịnh Dương Thiên Phúc 25/08/1981 Quảng Ngãi 066  

67 Nguyễn Thị Kim Phụng 24/08/1984 Đà Nẵng 067  

68 Nguyễn Hữu Phước 17/04/1985 Thừa Thiên Huế 068  

69 Hồ Ái Phương 03/06/1983 Đà Nẵng 069  

70 Trịnh Khắc Phương 20/10/1987 Thanh Hóa 070  

71 Trần Thị Phượng 12/03/1985 Quảng Nam 071  

72 Võ Thị Quý 28/05/1992 Quảng Ngãi 072  

73 Vương Hưng Quyết 10/07/1991 Thừa Thiên Huế 073  

74 Nguyễn Văn Tam 10/10/1982 Thừa Thiên Huế 074  

75 Đỗ Trung Thành 10/12/1996 Quảng Bình 075  

76 Bạch Thị Thu Thảo 10/10/1085 Quảng Ngãi 076  

77 Đoàn Thế Thảo 01/01/1983 Quảng Ngãi 077  

78 Hồ Thị Thu Thảo 11/03/1994 Bình Định 078  

79 Nguyễn Hữu Thiện 28/03/1996 Quảng Ngãi 079  

80 Nguyễn Văn Thông 19/08/2001 Quảng Trị 080  

81 Nguyễn Thị Thu 20/03/1994 Thanh Hóa 081  
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82 Trần Thị Bích Thu 22/04/1994 Bình Định 082  

83 Trần Thị Trang Thu 12/02/1974 Quảng Bình 083  

84 Đặng Thị Anh Thư 26/09/1994 Quảng Ngãi 084  

85 Trần Thị Thương Thương 08/02/1988 Quảng Ngãi 085  

86 Nguyễn Thanh Thúy 12/04/2983 Quảng Bình 086  

87 Nguyễn Đình Tiến 10/08/1995 Thanh Hóa 087  

88 Dương Công Tình 21/04/1984 Thừa Thiên Huế 088  

89 Cao Thị Ngọc Trâm 27/07/1990 Quảng Ngãi 089  

90 Trần Đức Trung 15/12/1971 Hà Nội 090  

91 Nguyễn Văn Trường 16/03/1990 Nam Định 091  

92 Đỗ Thanh Tú 15/04/1982 Gia Lai 092  

93 Nguyễn Ngọc Tú 12/11/1992 Hà Tĩnh 093  

94 Cao Văn Tuấn 24/03/1986 Đà Nẵng 094  

95 Đặng Ngọc Tùng 01/02/1988 Quảng Ngãi 095  

96 Trần Thị Túy 30/09/1960 Quảng Bình 096  

97 Nguyễn Thị Tuyết 12/03/1993 Nghệ An 097  

98 Tạ Thị Thùy Vân 24/10/1985 Quảng Trị 098  

99 Lê Thừa Vẽ 10/11/1984 Thừa Thiên Huế 099  

100 Lê Thị Viên 20/08/1999 Quảng Nam 100  

101 Đặng Ngọc Thiện Ý 01/09/1988 Thừa Thiên Huế 101  

102 Văn Bá Yên 14/12/1988 Quảng Nam 102  
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